
ÔN TẬP TOÁN TUẦN 14 

I. NỘI DUNG 

• Ôn tập cộng trừ có nhớ trong phạm vi 100 

• Thu thập, phân loại, kiểm đếm. 

• Biểu đồ tranh. 

II.TRẮC NGHIỆM 

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1: Tổng của 35 và 9 là bao nhiêu? 

A. 26                  B. 45                             C. 44  

Câu 2: Cho: 30 + 8 < ... < 15 + 25. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là bao nhiêu? 

A. 37                 B. 39                            C. 36  

Câu 3: Phép tính nào có kết quả nhỏ hơn 40? 

A. 36 + 4                  B. 15 + 35                            C. 60 - 21  

Câu 4: Mai có 13 quả bóng đỏ và 18 quả bóng xanh. Hỏi Mai có bao nhiêu quả bóng 

xanh và đỏ?  

            Số quả bóng xanh và đỏ Mai có là:  

A. 20 quả bóng              B. 31 quả bóng                    C. 12 quả bóng  

 

Câu 5:  45  + 18 = ...... 

    A. 63                                     B. 53                                           C. 62 

Bài 6 : Mẹ 35 tuổi, con 7 tuổi. Hỏi mẹ hơn con bao nhiêu tuổi? 

    Số tuổi mẹ hơn con là: 

A. 42                                     B. 28                                           C. 38 

Câu 7:  77  -  18 = ...... 

    A.50                                     B. 55                                           C. 59 

Câu 8: Cho: 50 -  9 < ... <  72 - 29. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là bao nhiêu? 

   A. 41                                     B. 43                                             C. 44 

Câu 9: Tính nhẩm kết quả của phép tính là: 

                                                   40 – 10 + 20 = ? 

                 A. 51                                    B. 50                                          C. 60 

 

Câu 10: Điền dấu thích hợp điền vào chỗ chấm: 

                                      59 … 76 – 18  



A. <                                     B. >                                          C. = 

Câu 11: Hùng có 72 con tem. Hùng tặng Hoa 26 con tem. Hỏi Hùng còn lại bao nhiêu con 

tem? 

 Số con tem Hùng còn lại là: 

 

A. 56                                     B. 98                                           C. 46 

Câu 12: Dưới đây là hình ảnh về các loại quả có trong giỏ. Em hãy đếm xem có … loại có 

trong giỏ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số loại quả có trong giỏ là: 

A. 3                                        B. 4                                      C. 5 

Câu 13: Số quả …….. có nhiều nhất trong giỏ. 

A. quả táo.                             B. quả chanh.                            C. quả chuối.                          

Câu 14: Số quả …….. có ít nhất trong giỏ. 

A. quả dưa                            B. quả chuối.                              C. quả cam. 

Câu 15:  Em hãy đếm xem số quả táo nhiều hơn số quả dưa bao nhiêu quả? 

Số quả táo nhiều hơn số quả dưa là: 

A. 5                                       B.6                                        C. 7 

 Câu 16: Biểu đồ sau biểu thị số quả được bác Hoa đem bán: 

 

 

 

 

 

 



 

 

Em hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm? 

a, Có … quả táo                        b. Có … quả cam.           c. Có … quả lê. 

Câu 17: Quan sát biểu đồ và trả lời các câu hỏi sau: 

+ Loại quả nào được bác Hoa đem bán nhiều nhất? 

 A. quả táo                                      B. quả cam.           C. quả lê. 

Câu 18: Quan sát biểu đồ em thấy loại quả nào được bác Hoa đem bán ít nhất? 

A. quả táo                                      B. quả cam.           C. quả lê. 

Câu 19: Bác Hoa đem bán tất cả bao nhiêu quả? 

A. 15 quả                                       B. 16 quả .           C. 17 quả . 

Câu 20: Hiệu của 45 và 19 là bao nhiêu? 

A. 25                  B. 26                             C. 36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ĐÁP ÁN TOÁN TUẦN 14 

CÂU ĐÁP ÁN 

1 A 

2 B 

3 C 

4 B 

5 A 

6 C 

7 C 

8 B 

9 B 

10 B 

11 C 

12 C 

13 A 

14 A 

15 C 

16 a.6;  b.4;  c.7 

17 C 

18 B 

19 C 

20 B 

 


